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THÔNG BÁO 

Về việc trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức ngành y tế năm 2022 

 
 
 

 

Ngày 28/3/2023, Sở Y tế tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 

423/QĐ-SYT về việc phê duyệt kết quả kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp 

ngành y tế năm 2022 (Quyết định 423/QĐ-SYT đã được đăng tải trên trang 

Web ngành y tế http://syt.daknong.gov.vn/tin-hoat-dong-nganh-y-te/quyet-

dinh-ve-viec-phe-duyet-ket-qua-ky-tuyen-dung-vien-chuc-su-nghiep-nganh-y-

te-nam-2022.html) 

Để hoàn thiện hồ sơ và cơ quan có thẩm quyền ban hành Quyết định 

tuyển dụng viên chức sự nghiệp ngành y tế tỉnh Đắk Nông, Hội đồng tuyển 

dụng viên chức sự nghiệp ngành y tế năm 2022 thông báo trúng tuyển trong 

kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp ngành y tế năm 2022 được phê duyệt trong 

Quyết định số 568/QĐ-UBND để các thí sinh được biết (Có danh sách kèm 

theo). 

Đề nghị các thí sinh trúng tuyển hoàn thiện 02 hồ sơ tuyển dụng, gửi về 

Sở Y tế trước ngày 28/4/2023 để ban hành quyết định tuyển dụng theo quy 

định. 

Thành phần hồ sơ gồm: 

- Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp. 

- Bản sao công chứng sổ Bảo hiểm xã hội hoặc Bản ghi quá trình đóng 

BHXH tính đến hết tháng 3/2023, hợp đồng lao động, quyết định nâng lương 

(nếu có). 

- Bản sao công chứng văn bằng chứng chỉ bao gồm: Bằng tốt nghiệp 

THPT; bằng tốt nghiệp và bảng điểm trình độ chuyên môn đăng ký dự tuyển; 

chứng chỉ tin học, ngoại ngữ, tiếng dân tộc thiểu số. 

Trường hợp người trúng tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn 

đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí 

việc làm dự tuyển thị được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ, tin học. 

- Chứng nhận ưu tiên (nếu có). 

Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông đăng tải trên trang 

thông tin điện tử của ngành để các thí sinh được biết và thực hiện; 
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Giao Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở niêm yết danh sách 

công khai tại trụ sở làm việc, gửi thông báo đến các thí sinh có trúng tuyển tại 

đơn vị được biết và thực hiện hoàn chỉnh hồ sơ; 

Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp ngành y tế năm 2022 thông 

báo để các thí sinh được biết và thực hiện./. 

 

 Nơi nhận: 
- Các thí sinh trúng tuyển theo Quyết định số 

423/QĐ-SYT;  

- Ban Giám đốc Sở (b/cáo); 

- Sở Nội vụ (b/c); 

- Phòng PA03 – CAT; 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (đăng tải trên 

Website của ngành); 

- Lưu: VT, HĐTD (Hoài). 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG  

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Trần Quang Hào 
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DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP NGÀNH Y TẾ NĂM 2022 

(Kèm theo Thông báo số:…../TB-HĐTD ngày …./3/2023) 
 

 

Stt Họ tên thí sinh Ngày sinh 
Dân 

tộc 
Số CMND/CCCD 

Trình độ 

chuyên môn 
Mã VTVL 

Đối tượng ưu 

tiên 
Vị trí dự tuyển 

Đơn vị dự 

tuyển 

Ghi 

chú 

I Trung tâm Y tế Đắk G'Long              

1 Cao Thanh Hiếu 12/3/1977 Kinh 

040077010313, 

cấp ngày 

12/8/2021 

Kỹ sư thực 

hành thiết bị 

điện tử y tế 

ĐGL8 

(HĐNN09) 

Bộ đội xuất 

ngũ 

Khoa Dược - 

TTB-VTYT 

TTYT Đắk 

G'Long 

Trúng 

tuyển 

2 Vũ Thị Linh 
10/01/199

0 
Kinh 

034190022942, 

cấp ngày  

Dược sĩ đại 

học 

ĐGL10 

(HĐNN03) 
  

Khoa YTCC và 

Dinh dưỡng - 

ATTP 

TTYT Đắk 

G'Long 
Trúng 

tuyển 

3 Ma Văn Sinh 06/7/1995 Mông 

245315636, cấp 

ngày 06/10/2014 

tại Đắk Nông 

Cao đẳng 

điều dưỡng 

ĐGL13 

(HĐNN07) 
là người DTTS 

Khoa Nội - Nhi - 

Nhiễm 

TTYT Đắk 

G'Long 

Trúng 

tuyển 

4 H'Bim 25/02/1989 Mạ 

067189003114, 

cấp ngày 

27/12/2021 

Đại học điều 

dưỡng 

ĐGL13 

(HĐNN07) 
là người DTTS 

Khoa Nội - Nhi - 

Nhiễm 

TTYT Đắk 

G'Long 

Trúng 

tuyển 

5 
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung 
28/8/1992 Kinh 

017192005233, 

cấp ngày 

27/12/2021 

Đại học điều 

dưỡng 

ĐGL16 

(HĐNN14) 

Đội viên thanh 

niên xung 

phong tham 

gia Dự án 

"Tăng cường 

Tri thức trẻ 

tình nguyện 

đến công tác 

tại các khu Kih 

tế Quốc phòng 

giai đoạn 

2010-2020" 

Trạm Y tế xã Đắk 

Plao 

TTYT Đắk 

G'Long 

Trúng 

tuyển 
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Stt Họ tên thí sinh Ngày sinh 
Dân 

tộc 
Số CMND/CCCD 

Trình độ 

chuyên môn 
Mã VTVL 

Đối tượng ưu 

tiên 
Vị trí dự tuyển 

Đơn vị dự 

tuyển 

Ghi 

chú 

6 Nguyễn Thị Ký 27/7/1995 Kinh 

067195005224, 

cấp ngày 

27/12/2021 

Cử nhân y tế 

công cộng 

ĐGL17 

(HĐNN18) 
  

Trạm Y tế xã 

Quảng Sơn 

TTYT Đắk 

G'Long 

Trúng 

tuyển 

II Trung tâm Y tế Tuy Đức             

7 
Nguyễn Thị 

Phương Anh 
05/6/1997 kinh 

245245979, cấp 

ngày 26/10/2011 

tại CA Đắk 

Nông 

Dược sĩ đại 

học 

TĐ1 

(HĐNN09) 
  

Khoa Dược - 

TTB-VTYT 

Trung tâm 

Y tế Tuy 

Đức 

Trúng 

tuyển 

8 Phạm Văn Huy 10/7/1990 Kinh  

037090011987, 

cấp ngày 

12/8/2021 

Cử nhân Kế 

toán 

TĐ5 

(HTPV02) 

con bệnh 

binh 

Phòng Hành 

chính - Kế toán  

Trung tâm 

Y tế Tuy 

Đức 

Trúng 

tuyển 

9 Diệp Thị Anh Thư 10/9/1998 Kinh 

067198000073, 

cấp ngày 

13/4/2021 

Đại học điều 

dưỡng 

TĐ7 

(HĐNN07) 
Con bệnh binh Khoa KB - HSCC 

Trung tâm Y 

tế Tuy Đức 

Trúng 

tuyển 

 III Trung tâm Y tế Krông Nô              

10 Nguyễn Thu Loan 03/12/1990 Kinh  040190013586 
Cử nhân điều 

dưỡng  

KR01 

(HĐNN07) 
  

Khoa Khám liên 

chuyên khoa  

Trung tâm Y 

tế Krông Nô 

Trúng 

tuyển 

11 Đặng Anh Vũ  12/01/1994 Kinh 067094002169 
Bác sĩ đa 

khoa 

KR02 

(HĐNN05) 
  

Khoa HSCC nội 

nhi nhiễm Krông 

Nô 

Trung tâm Y 

tế Krông Nô 

Trúng 

tuyển 
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Stt Họ tên thí sinh Ngày sinh 
Dân 

tộc 
Số CMND/CCCD 

Trình độ 

chuyên môn 
Mã VTVL 

Đối tượng ưu 

tiên 
Vị trí dự tuyển 

Đơn vị dự 

tuyển 

Ghi 

chú 

12 Lê Thị Mỹ Linh  26/3/1996 Kinh 067196003159 
Bác sĩ đa 

khoa 

KR03 

(HĐNN05) 
  

Khoa Ngoại tổng 

hợp 

Trung tâm Y 

tế Krông Nô 

Trúng 

tuyển 

13 Nguyễn Thị Hiền 04/6/1998 Kinh 067198000329 
Bác sĩ đa 

khoa 

KR03 

(HĐNN05) 
  

Khoa Ngoại tổng 

hợp 

Trung tâm Y 

tế Krông Nô 

Trúng 

tuyển 

14 
Nguyễn Thị Bích 

Ngọc  
06/9/1997 Kinh 067197003493 

Dược sĩ đại 

học  

KR04 

(HĐNN15) 
  

TYT xã Quảng 

Phú 

Trung tâm 

Y tế Krông 

Nô 

Trúng 

tuyển 

15 Trần Thị Kim Chi 24/9/1996 Kinh 067196005283 
Dược sĩ đại 

học  

KR05 

(HĐNN15) 
  

TYT xã Đức 

Xuyên  

Trung tâm 

Y tế Krông 

Nô 

Trúng 

tuyển 

16 Lê Thị Mỹ Hương 04/7/1990 Kinh 066190003674 

Cao đẳng 

điểu dưỡng 

phụ sản 

KR06 

(HĐNN16) 
  

Trạm Y tế xã Đức 

Xuyên  

Trung tâm Y 

tế Krông Nô 

Trúng 

tuyển 

IV Trung tâm Y tế Đắk Song               

17 
Vũ Thị Minh 

Thúy 

18/09/199

1 
Kinh 

036191013716, 

cấp ngày 

27/12/2021 

Cao đẳng 

kế toán 

ĐS1 

(HTPV02) 
  

Phòng TCHC - 

KT 

Trung tâm 

Y tế Đắk 

Song 

trúng 

tuyển 

18 Trần Thị Kim Loan 17/6/1996 Kinh 

066196001741, 

cấp ngày 

16/4/2021 

Bác sĩ đa 

khoa 

ĐS2 

(HTPV03) 
  

Phòng KHNV và 

TTB 

Trung tâm Y 

tế Đắk Song 

trúng 

tuyển 
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Stt Họ tên thí sinh Ngày sinh 
Dân 

tộc 
Số CMND/CCCD 

Trình độ 

chuyên môn 
Mã VTVL 

Đối tượng ưu 

tiên 
Vị trí dự tuyển 

Đơn vị dự 

tuyển 

Ghi 

chú 

19 
Trương Hoàng 

Ngọc Mỹ 
27/8/1997 Kinh 

052197010672, 

cấp ngày 

10/10/2022 

Bác sĩ đa 

khoa 

ĐS3 

(HĐNN05) 
  

Khoa KSBT và 

HIV/AIDS 

Trung tâm Y 

tế Đắk Song 

trúng 

tuyển 

20 
Trương Lê Bích 

Trâm 
06/4/1993 Kinh 

056193012497, 

cấp ngày 

28/6/2021 

Cao đẳng 

điều dưỡng 

ĐS4 

(HĐNN07) 
  

Khoa KSBT và 

HIV/AIDS 

Trung tâm Y 

tế Đắk Song 

trúng 

tuyển 

21 Đặng Thị Thu Hoài  20/11/1999 Kinh 

052199003257, 

cấp ngày 

27/12/2021 

Cử nhân dinh 

dưỡng 

ĐS5 

(HĐNN02) 
  

Khoa YTCC dinh 

dưỡng và ATTP 

Trung tâm Y 

tế Đắk Song 

trúng 

tuyển 

22 Lê Thị Ánh Tài 01/01/1997 Kinh 

067197002036, 

cấp ngày 

12/4/2022 

Bác sĩ đa 

khoa 

ĐS6 

(HĐNN05) 
  

Khoa Ngoại - 

CSSKSS và LCK 

Trung tâm Y 

tế Đắk Song 

trúng 

tuyển 

23 
Nguyễn Vũ Diệu 

Tiên 

19/01/199

8 
Kinh 

067198000034, 

cấp ngày 

13/4/2021 

Dược sĩ đại 

học  

ĐS9 

(HĐNN09) 
  

Khoa Dược 

VTYT 

Trung tâm 

Y tế Đắk 

Song 

trúng 

tuyển 

24 
Trần Thị Diệp 

Sương 

21/03/199

5 
Kinh 

067195001969, 

cáp ngày 

12/8/2021 

Dược sĩ đại 

học  

ĐS10 

(HĐNN09) 
  

Khoa Dược 

VTYT 

Trung tâm 

Y tế Đắk 

Song 

trúng 

tuyển 

25 Trần Thị Thúy Nga 13/10/1987 Kinh 

067187002395, 

cấp ngày 

12/8/2021 

Cử nhân xét 

nghiệm  

ĐS11 

(HĐNN10) 
  

Khoa Xét nghiệm 

và Chẩn đoán 

hình ảnh 

Trung tâm Y 

tế Đắk Song 

trúng 

tuyển 

26 Nông Thị Lâm  29/7/1990 Tày  

020190006473, 

cấp ngày 

21/8/2022 

Bác sĩ đa 

khoa 

ĐS12 

(HĐNN05) 
là người DTTS 

Khoa Nội nhi 

nhiễm 

Trung tâm Y 

tế Đắk Song 

trúng 

tuyển 
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Stt Họ tên thí sinh Ngày sinh 
Dân 

tộc 
Số CMND/CCCD 

Trình độ 

chuyên môn 
Mã VTVL 

Đối tượng ưu 

tiên 
Vị trí dự tuyển 

Đơn vị dự 

tuyển 

Ghi 

chú 

27 Y Oan  11/02/1992 
M 

Nông  

245236539, cấp 

ngày 12/11/2010 

tại CA Đắk Nông 

Bác sĩ đa 

khoa 

ĐS14 

(HĐNN05) 
là người DTTS 

Khoa Hồi sức cấp 

cứu 

Trung tâm Y 

tế Đắk Song 

trúng 

tuyển 

28 
Nguyễn Thị Thúy 

Uyên  
01/01/2000 Kinh  

212862498, cấp 

ngày 25/7/2017, 

tại công an Quảng 

Nghãi 

Cử nhân điều 

dưỡng 

GMHS 

ĐS16 

(HĐNN07) 
  

Khoa Hồi sức cấp 

cứu 

Trung tâm Y 

tế Đắk Song 

trúng 

tuyển 

29 Điểu Thắng 10/8/1997 M nông 

067097007455, 

cấp ngày 

09/01/2022 

Cao đẳng 

điều dưỡng 

ĐS25 

(HĐNN14) 
là người DTTS 

Trạm Y tế Đắk 

NDrung 

Trung tâm Y 

tế Đắk Song 

trúng 

tuyển 

30 Y Cường 28/05/1991 
M 

Nông  

245171868, cấp 

ngày 25/3/2010 tại 

công an Đắk Nông 

Bác sĩ đa 

khoa 

ĐS26 

(HĐNN12) 
là người DTTS 

Trạm Y tế Đắk 

Môl 

Trung tâm Y 

tế Đắk Song 

trúng 

tuyển 

V Trung tâm Y tế Đắk R'Lấp               

31 Nguyễn Thị Hạnh 12/3/1993 Kinh 

241470887, cấp 

ngày 22/5/2018 

tại Đắk Nông 

Cao đẳng 

kế toán 

ĐRL1 

(HTPV02) 
  

Phòng Hành 

chính - Kế toán 

Trung tâm 

Y tế Đắk 

R'Lấp 

Trúng 

tuyển 

32 Nguyễn Thị Thủy 01/4/1983 Kinh 

042183005855 

cấp ngày 

30/5/2022 

Cử nhân kế 

toán 

ĐRL2 

(HTPV02) 
  

Phòng Hành 

chính - Kế toán 

Trung tâm 

Y tế Đắk 

R'Lấp 

Trúng 

tuyển 

33 
Phạm Thị Thanh 

Thảo 

01/11/199

7 
Kinh 

067197005309, 

cấp ngày 

09/5/2021 

Cử nhân kế 

toán 

ĐRL2 

(HTPV02) 
  

Phòng Hành 

chính - Kế toán 

Trung tâm 

Y tế Đắk 

R'Lấp 

Trúng 

tuyển 
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Stt Họ tên thí sinh Ngày sinh 
Dân 

tộc 
Số CMND/CCCD 

Trình độ 

chuyên môn 
Mã VTVL 

Đối tượng ưu 

tiên 
Vị trí dự tuyển 

Đơn vị dự 

tuyển 

Ghi 

chú 

34 Phạm Ngọc Diễm 
21/10/199

1 
Kinh 

197263799, cấp 

ngày 15/2/2019 

tại công an 

Quảng Trị 

Cử nhân kế 

toán 

ĐRL2 

(HTPV02) 

Con thương 

binh loại 4/4 

Phòng Hành 

chính - Kế toán 

Trung tâm 

Y tế Đắk 

R'Lấp 

Trúng 

tuyển 

35 
Nguyễn Thị 

Tường Vi 

10/10/198

7 
Kinh 

052187018948, 

cấp ngày 

7/12/2021 

Cử nhân kế 

toán 

ĐRL2 

(HTPV02) 
  

Phòng Hành 

chính - Kế toán 

Trung tâm 

Y tế Đắk 

R'Lấp 

Trúng 

tuyển 

36 
Nguyễn Thị Diễm 

Mi 
09/9/1990 Kinh 

051190014471, 

cấp ngày 

21/9/2022 

Cử nhân Cao 

đẳng hộ sinh 

ĐRL4 

(HTPV03) 
  

Phòng Kế hoạch - 

Nghiệp vụ - Điều 

dưỡng 

Trung tâm Y 

tế Đắk 

R'Lấp 

Trúng 

tuyển 

37 Đoàn Ánh Dương 14/8/1995 Kinh 

066095008608, 

cấp ngày 

27/12/2021 

Cao đẳng 

ngành hệ 

thống thông 

tin quản lý 

ĐRL5 

(HTPV04) 

Con thương 

binh 

Phòng Kế hoạch - 

Nghiệp vụ - Điều 

dưỡng 

Trung tâm Y 

tế Đắk 

R'Lấp 

Trúng 

tuyển 

38 Phạm Thị Loan 15/6/1993 Kinh 

067193000278, 

cấp ngày 

16/4/2021 

Cao đẳng 

điều dưỡng 

ĐRL6 

(HTPV03) 
  

Phòng Kế hoạch - 

Nghiệp vụ - Điều 

dưỡng 

Trung tâm Y 

tế Đắk 

R'Lấp 

Trúng 

tuyển 

39 Nguyễn Thị Thu Hà 07/3/1992 Kinh 

067192005094, 

cấp ngày 

28/9/2021 

Cao đẳng 

điều dưỡng 

ĐRL6 

(HTPV03) 
  

Phòng Kế hoạch - 

Nghiệp vụ - Điều 

dưỡng 

Trung tâm Y 

tế Đắk 

R'Lấp 

Trúng 

tuyển 
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Stt Họ tên thí sinh Ngày sinh 
Dân 

tộc 
Số CMND/CCCD 

Trình độ 

chuyên môn 
Mã VTVL 

Đối tượng ưu 

tiên 
Vị trí dự tuyển 

Đơn vị dự 

tuyển 

Ghi 

chú 

40 Nguyễn Hoài Nam 15/4/1994 Kinh 

067094002859, 

cấp ngày 

12/8/2021 

Cao đẳng 

điều dưỡng 

ĐRL7 

(HĐNN02) 
  

Khoa Y tế công 

cộng và dinh 

dưỡng 

Trung tâm Y 

tế Đắk 

R'Lấp 

Trúng 

tuyển 

41 Mai Huyền Trang 06/9/1994 Kinh 

038194014149, 

cấp ngày 

01/5/2021 

Cao đẳng 

điều dưỡng 

ĐRL8 

(HĐNN07) 
  

Khoa Khám - 

Liên chuyên khoa 

Trung tâm Y 

tế Đắk 

R'Lấp 

Trúng 

tuyển 

42 Phạm Thị Vui 03/12/1994 Kinh 

067194003347, 

cấp ngày 

12/8/2021 

Bác sĩ đa 

khoa 

ĐRL9 

(HĐNN05) 
  

Khoa Khám - 

Liên chuyên khoa 

Trung tâm Y 

tế Đắk 

R'Lấp 

Trúng 

tuyển 

43 
Trần Thị Thanh 

Trúc 
02/2/1993 Kinh 

067193002718, 

cấp ngày 

12/8/2021 

Cử nhân điều 

dưỡng sản 

phụ khoa 

ĐRL10 

(HĐNN08) 
  

Khoa Khám - 

Liên chuyên khoa 

Trung tâm Y 

tế Đắk 

R'Lấp 

Trúng 

tuyển 

44 Lê Thị Tố Uyên 10/4/1996 Kinh 

067196004069, 

cấp ngày 

16/9/2021 

Bác sĩ đa 

khoa 

ĐRL12 

(HĐNN05) 
  Khoa HSCC 

Trung tâm Y 

tế Đắk 

R'Lấp 

Trúng 

tuyển 

45 Hoàng Kinh Quốc 26/9/1991 Tày 

020091000464, 

cấp ngày 

13/4/2021 

Cao đẳng 

điều dưỡng 

ĐRL13 

(HĐNN07) 
là người DTTS Khoa HSCC 

Trung tâm Y 

tế Đắk 

R'Lấp 

Trúng 

tuyển 

46 Nguyễn Thị Nhàn 02/6/1991 Kinh 

067091006321, 

cấp ngày 

25/9/2022 

Cao đẳng 

điều dưỡng 

ĐRL13 

(HĐNN07) 
  Khoa HSCC 

Trung tâm Y 

tế Đắk 

R'Lấp 

Trúng 

tuyển 

47 Lê Minh Tài 25/6/1995 Kinh 

066095017327, 

cấp ngày 

06/9/2021 

Cử nhân điều 

dưỡng 

ĐRL13 

(HĐNN07) 
  Khoa HSCC 

Trung tâm Y 

tế Đắk 

R'Lấp 

Trúng 

tuyển 
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Stt Họ tên thí sinh Ngày sinh 
Dân 

tộc 
Số CMND/CCCD 

Trình độ 
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Đơn vị dự 

tuyển 

Ghi 

chú 

48 Phạm Thị Thu Thảo 13/5/1989 Kinh 

077189010636, 

cấp ngày 

12/8/2021 

Cử nhân điều 

dưỡng 

ĐRL13 

(HĐNN07) 
  Khoa HSCC 

Trung tâm Y 

tế Đắk 

R'Lấp 

Trúng 

tuyển 

49 Lê Thị Huệ 10/6/1989 Kinh 

034189014786, 

cấp ngày 

27/12/2021 

Cử nhân điều 

dưỡng 

ĐRL13 

(HĐNN07) 
  Khoa HSCC 

Trung tâm Y 

tế Đắk 

R'Lấp 

Trúng 

tuyển 

50 Điểu Hậu 04/5/1996 M'nông 
06709600795, cấp 

ngày 08/6/2022 

cao đẳng 

điều dưỡng 

ĐRL13 

(HĐNN07) 
là người DTTS Khoa HSCC 

Trung tâm Y 

tế Đắk 

R'Lấp 

Trúng 

tuyển 

51 
Nguyễn Thị Quỳnh 

Như 
11/6/1997 Kinh 

067197005111, 

cấp ngày 

12/8/2021 

Bác sĩ đa 

khoa 

ĐRL15 

(HĐNN05) 
  Khoa Nhi 

Trung tâm Y 

tế Đắk 

R'Lấp 

Trúng 

tuyển 

52 
Lê Thị Thúy 

Nguyệt 
02/2/1989 Kinh 

66189010302, cấp 

ngày 28/6/2021 

cử nhân điều 

dưỡng 

ĐRL16 

(HĐNN07) 

Con thương 

binh 
Khoa Nhi 

Trung tâm Y 

tế Đắk 

R'Lấp 

Trúng 

tuyển 

53 
Nguyễn Thị Thành 

Vi 
24/3/1995 Kinh 

212821345, cấp 

ngày 17/02/2012 

tại CA Quảng 

Ngãi 

Cao đẳng 

điều dưỡng 

ĐRL16 

(HĐNN07) 
  Khoa Nhi 

Trung tâm Y 

tế Đắk 

R'Lấp 

Trúng 

tuyển 

54 
Nguyễn Thị Khánh 

Linh 
10/11/1997 Kinh 

042197004287, 

cáp ngày 

12/8/2021 

cử nhân điều 

dưỡng 

ĐRL16 

(HĐNN07) 
  Khoa Nhi 

Trung tâm Y 

tế Đắk 

R'Lấp 

Trúng 

tuyển 

55 Hồ Thiên Lý 26/02/1995 Kinh 

052195011056, 

cấp ngày 

13/9/2022 

Cao đẳng 

điều dưỡng 

ĐRL16 

(HĐNN07) 
  Khoa Nhi 

Trung tâm Y 

tế Đắk 

R'Lấp 

Trúng 

tuyển 
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Stt Họ tên thí sinh Ngày sinh 
Dân 

tộc 
Số CMND/CCCD 

Trình độ 

chuyên môn 
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Đơn vị dự 

tuyển 

Ghi 

chú 

56 Lương Thị Lệ 25/7/1993 Kinh 

015193010137, 

cấp ngày 

10/5/2021 

Đại học điều 

dưỡng 

ĐRL16 

(HĐNN07) 
  Khoa Nhi 

Trung tâm Y 

tế Đắk 

R'Lấp 

Trúng 

tuyển 

57 Nguyễn Lệ Thắm 06/02/1990 Kinh 

042190005536, 

cấp ngày 

15/9/2022 

Đại học điều 

dưỡng 

ĐRL16 

(HĐNN07) 
  Khoa Nhi 

Trung tâm Y 

tế Đắk 

R'Lấp 

Trúng 

tuyển 

58 Ngô Thị Trang 24/3/1996 Kinh 

067196000267, 

cấp ngày 

25/4/2021 

Đại học điều 

dưỡng 

ĐRL18 

(HĐNN05) 
  

Khoa Ngoại tổng 

hợp 

Trung tâm Y 

tế Đắk 

R'Lấp 

Trúng 

tuyển 

59 Nguyễn Thị Lành 28/4/1993 Kinh 

066193002160, 

cấp ngày 

15/4/2021 

Cao đẳng 

điều dưỡng 

ĐRL18 

(HĐNN05) 
  

Khoa Ngoại tổng 

hợp 

Trung tâm Y 

tế Đắk 

R'Lấp 

Trúng 

tuyển 

60 Trần Thị Diễm Kiều 07/01/1994 Kinh 

067194005563, 

cấp ngày 

01/9/2021 

Cao đẳng 

thực hành 

ngành điều 

dưỡng 

ĐRL18 

(HĐNN05) 
  

Khoa Ngoại tổng 

hợp 

Trung tâm Y 

tế Đắk 

R'Lấp 

Trúng 

tuyển 

61 Hồ Sỹ Thành 02/6/1994 Kinh 

066094014962, 

cấp ngày 

09/01/2022 

Cao đẳng 

điều dưỡng 

gây mê hồi 

sức 

ĐRL19 

(HĐNN07) 
  

Khoa Ngoại tổng 

hợp 

Trung tâm Y 

tế Đắk 

R'Lấp 

Trúng 

tuyển 

62 Thị Diêm 28/4/1997 M'Nông 

067195004609, 

cấp ngày 

28/9/2021 

Đại học điều 

dưỡng 

chuyên 

ngành gây 

mê hồi sức 

ĐRL19 

(HĐNN07) 
là người DTTS 

Khoa Ngoại tổng 

hợp 

Trung tâm Y 

tế Đắk 

R'Lấp 

Trúng 

tuyển 
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Stt Họ tên thí sinh Ngày sinh 
Dân 

tộc 
Số CMND/CCCD 

Trình độ 

chuyên môn 
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tuyển 

Ghi 

chú 

63 
Trần Thị Thanh 

Quyên 
10/5/1995 Kinh 

015195007310, 

cấp ngày 

01/4/2022 

Bác sĩ đa 

khoa 

ĐRL21 

(HĐNN05) 
  Khoa CSSKSS 

Trung tâm Y 

tế Đắk 

R'Lấp 

Trúng 

tuyển 

64 Giang Thị Thanh 14/02/1995 kinh 

066195021454, 

cấp ngày 

06/9/2022 

cao đẳng hộ 

sinh 

ĐRL22 

(HĐNN08) 
  Khoa CSSKSS 

Trung tâm Y 

tế Đắk 

R'Lấp 

Trúng 

tuyển 

65 Nguyễn Thị Trinh 18/10/1990 Kinh 

083190009776, 

cấp ngày 

01/9/2021 

cao đẳng hộ 

sinh 

ĐRL22 

(HĐNN08) 
  Khoa CSSKSS 

Trung tâm Y 

tế Đắk 

R'Lấp 

Trúng 

tuyển 

66 
Nguyễn Thị 

Thanh Tuyền 
15/8/1998 Kinh 

067198006137, 

cấp ngày 

12/8/2021 

Dược sĩ đại 

học 

ĐRL23 

(HĐNN09) 
  

Khoa Dược - 

TTB- Vật tư y tế 

Trung tâm 

Y tế Đắk 

R'Lấp 

Trúng 

tuyển 

67 
Trương Thị Minh 

Thảo  

07/12/199

3 
Kinh 

066193011216, 

cấp ngày 

18/7/2022 

Dược sĩ đại 

học 

ĐRL23 

(HĐNN09) 
  

Khoa Dược - 

TTB- Vật tư y tế 

Trung tâm 

Y tế Đắk 

R'Lấp 

Trúng 

tuyển 

68 
Nguyễn Thị 

Thanh Thùy 
10/9/1998 Kinh 

075198007857, 

cấp ngày 

12/8/2021 

Dược sĩ đại 

học 

ĐRL23 

(HĐNN09) 
  

Khoa Dược - 

TTB- Vật tư y tế 

Trung tâm 

Y tế Đắk 

R'Lấp 

Trúng 

tuyển 

69 Trần Thị Như Ý 
01/01/199

6 
Kinh 

067196007132, 

cấp ngày 

09/11/2022 

Dược sĩ đại 

học 

ĐRL23 

(HĐNN09) 
  

Khoa Dược - 

TTB- Vật tư y tế 

Trung tâm 

Y tế Đắk 

R'Lấp 

Trúng 

tuyển 

70 
Trần Vũ Quốc 

Vương 

06/11/199

9 
Kinh 

245343444, cấp 

ngày 29/3/2015 

tại Đắk Nông 

Dược sĩ đại 

học 

ĐRL23 

(HĐNN09) 
  

Khoa Dược - 

TTB- Vật tư y tế 

Trung tâm 

Y tế Đắk 

R'Lấp 

Trúng 

tuyển 
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Stt Họ tên thí sinh Ngày sinh 
Dân 

tộc 
Số CMND/CCCD 

Trình độ 

chuyên môn 
Mã VTVL 

Đối tượng ưu 

tiên 
Vị trí dự tuyển 

Đơn vị dự 

tuyển 

Ghi 

chú 

71 Trần Thị Vân Anh 17/9/1998 Kinh 

034198007078, 

cấp ngày 

28/12/2021 

Cao đẳng 

dược 

ĐRL24 

(HĐNN09) 
  

Khoa Dược - 

TTB- Vật tư y tế 

Trung tâm 

Y tế Đắk 

R'Lấp 

Trúng 

tuyển 

72 Huỳnh Thị Yến 10/3/1999 Kinh 

066199008627, 

cấp ngày 

16/8/2021 

Cao đẳng 

dược 

ĐRL24 

(HĐNN09) 
  

Khoa Dược - 

TTB- Vật tư y tế 

Trung tâm 

Y tế Đắk 

R'Lấp 

Trúng 

tuyển 

73 
Phạm Thị Thu 

Vân 

08/10/199

0 
Kinh 

067190002897, 

cấp ngày 

27/12/2021 

Cao đẳng 

dược 

ĐRL24 

(HĐNN09) 
  

Khoa Dược - 

TTB- Vật tư y tế 

Trung tâm 

Y tế Đắk 

R'Lấp 

Trúng 

tuyển 

74 Đặng Thị Thu Thảo 14/7/1993 Kinh 

049193003687, 

cấp ngày 

19/8/2021 

Kỹ sư công 

nghệ kỹ thuật 

hóa học 

ĐRL25 

(HĐNN09) 
  

Khoa Dược - 

TTB- Vật tư y tế 

Trung tâm Y 

tế Đắk 

R'Lấp 

Trúng 

tuyển 

75 Y Tu Lu 05/5/1983 M'Nông 

067083001567, 

cấp ngày 

17/01/2022 

Bác sĩ đa 

khoa 

ĐRL26 

(HĐNN05) 
là người DTTS Khoa XN-CĐHA 

Trung tâm Y 

tế Đắk 

R'Lấp 

Trúng 

tuyển 

76 Lê Thị Mỹ Duyên 27/8/1997 Kinh 

067197004046, 

cấp ngày 

15/9/2022 

Bác sĩ đa 

khoa 

ĐRL26 

(HĐNN05) 
  Khoa XN-CĐHA 

Trung tâm Y 

tế Đắk 

R'Lấp 

Trúng 

tuyển 

77 
Nguyễn Thị Hồng 

Thắm 
10/11/1996 Kinh 

052196009924, 

cấp ngày 

28/12/2021 

Cử nhân xét 

nghiệm y học 

ĐRL27 

(HĐNN10) 
  Khoa XN-CĐHA 

Trung tâm Y 

tế Đắk 

R'Lấp 

Trúng 

tuyển 

78 Lê Công Thái 12/10/1998 Kinh 

067098004754, 

cấp ngày 

28/6/2021 

Cao đẳng xét 

nghiệm y học 

ĐRL28 

(HĐNN10) 
  Khoa XN-CĐHA 

Trung tâm Y 

tế Đắk 

R'Lấp 

Trúng 

tuyển 
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Stt Họ tên thí sinh Ngày sinh 
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tộc 
Số CMND/CCCD 
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tuyển 
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chú 

79 
Trần Thị Thanh 

Giang 
29/2/1992 Kinh 

067192001827, 

cấp ngày 

09/8/2021 

Cao đẳng kỹ 

thuật viên xét 

nghiệm 

ĐRL28 

(HĐNN10) 
  Khoa XN-CĐHA 

Trung tâm Y 

tế Đắk 

R'Lấp 

Trúng 

tuyển 

80 Nguyễn Thị Huyên 03/6/1994 Kinh 

051194016205, 

cấp ngày 

09/1/2022 

Cử nhân đại 

học kỹ thuật 

hình ảnh y 

học 

ĐRL29 

(HĐNN10) 
  Khoa XN-CĐHA 

Trung tâm Y 

tế Đắk 

R'Lấp 

Trúng 

tuyển 

81 Thạch  Bảo Quốc 15/6/1990 khơ me 
068090007051,cấp 

ngày 07/7/2022 

Cao đẳng kỹ 

thuật hình 

ảnh y học 

ĐRL30 

(HĐNN10) 

Là người 

DTTS 
Khoa XN-CĐHA 

Trung tâm Y 

tế Đắk 

R'Lấp 

Trúng 

tuyển 

82 Nguyễn Mạnh Lâm 06/12/1990 kinh 

067090000096, 

cấp ngày 

13/4/2021 

Cao đẳng kỹ 

thuật hình 

ảnh y học 

ĐRL30 

(HĐNN10) 
  Khoa XN-CĐHA 

Trung tâm Y 

tế Đắk 

R'Lấp 

Trúng 

tuyển 

83 Phan Ngọc Nhật 11/3/1997 kinh 

066097009626, 

cấp ngày 

24/6/2020 

Cao đẳng kỹ 

thuật y học 

ĐRL30 

(HĐNN10) 
  Khoa XN-CĐHA 

Trung tâm Y 

tế Đắk 

R'Lấp 

Trúng 

tuyển 

84 Điểu Chiến 30/12/1993 M'Nông 

067093005603, 

cấp ngày 

26/6/2021 

Bác sĩ đa 

khoa 

ĐRL32 

(HĐNN05) 
là người DTTS 

Khoa Nội - 

Truyền nhiễm 

Trung tâm Y 

tế Đắk 

R'Lấp 

Trúng 

tuyển 

85 Nguyễn Thị Hường 30/6/1991 kinh 

030191015050, 

cấp ngày 

12/8/2021 

Cao đẳng 

điều dưỡng 

ĐRL33 

(HĐNN07) 
  

Khoa Nội - 

Truyền nhiễm 

Trung tâm Y 

tế Đắk 

R'Lấp 

Trúng 

tuyển 
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Stt Họ tên thí sinh Ngày sinh 
Dân 

tộc 
Số CMND/CCCD 
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tuyển 
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chú 

86 Trương Tố Trinh 22/8/1992 kinh 

067192002614, 

cấp ngày 

16/8/2021 

Cao đẳng 

điều dưỡng 

ĐRL33 

(HĐNN07) 
  

Khoa Nội - 

Truyền nhiễm 

Trung tâm Y 

tế Đắk 

R'Lấp 

Trúng 

tuyển 

87 
Đoàn Thị Huyền 

Trang 
25/8/1990 kinh 

06719000447, cấp 

ngày 12/8/2021 

Cao đẳng 

điều dưỡng 

ĐRL33 

(HĐNN07) 
  

Khoa Nội - 

Truyền nhiễm 

Trung tâm Y 

tế Đắk 

R'Lấp 

Trúng 

tuyển 

88 Trần Thị Lan Nhi 02/9/1996 kinh 

067196006245, 

cấp ngày 

12/8/2021 

Cao đẳng 

điều dưỡng 

ĐRL33 

(HĐNN07) 
  

Khoa Nội - 

Truyền nhiễm 

Trung tâm Y 

tế Đắk 

R'Lấp 

Trúng 

tuyển 

89 Ngô Thị Thủy 19/9/1990 kinh 

066190006679, 

cấp ngày 

15/5/2022 

Kỹ sự công 

nghệ môi 

trường 

ĐRL34 

(HĐNN11) 
  

Khoa Kiểm soát 

nhiễm khuẩn 

Trung tâm Y 

tế Đắk 

R'Lấp 

Trúng 

tuyển 

90 Lý Văn Vần 01/6/1994 Mông 

067094003631, 

cấp ngày 

12/8/2021 

Bác sĩ y học 

cổ truyền 

ĐRL36 

(HĐNN12) 
là người DTTS 

Trạm Y tế Nhân 

Cơ 

Trung tâm Y 

tế Đắk 

R'Lấp 

Trúng 

tuyển 

91 
Lê Thị Thanh 

Tuyền 
10/2/1994 kinh 

067194000807, 

cấp ngày 

08/9/2022 

Cao đẳng 

điều dưỡng 

ĐRL39 

(HĐNN14) 
  

Trạm Y tế xã Đạo 

Nghĩa 

Trung tâm Y 

tế Đắk 

R'Lấp 

Trúng 

tuyển 

VI Trung tâm Y tế Đắk Mil               

92 
Trần Thị Bích 

Ngọc  
26/6/1995 Kinh 

067195005389, 

cấp ngày 

12/8/2021 

Cử nhân 

luật kinh tế 

- Luật Kinh 

doanh 

ĐM1 

(HTPV01) 
  

Phòng Hành 

chính - Kế toán  

Trung tâm 

Y tế Đắk 

Mil 

Trúng 

tuyển 
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tiên 
Vị trí dự tuyển 

Đơn vị dự 

tuyển 

Ghi 

chú 

93 Phạm Thị Phượng 
20/01/198

8 
Kinh 

067188004592, 

cấp ngày 

12/8/2021 

Cử nhân Kế 

toán 

ĐM2 

(HTPV02) 
  

Phòng Hành 

chính - Kế toán  

Trung tâm 

Y tế Đắk 

Mil 

Trúng 

tuyển 

94 
Trương Xuân 

Huyền  
01/9/1998 Kinh 

067198005637, 

cấp ngày 

28/6/2021 

Bác sĩ đa 

khoa 

ĐM3 

(HĐNN05) 
  

Khoa Hồi sức cấp 

cứu 

Trung tâm Y 

tế Đắk Mil 

Trúng 

tuyển 

95 
Trần Nữ Quỳnh 

Như 
05/10/1996 Kinh 

245307116, cấp 

ngày 24/9/2013, 

tại CA Đắk Nông 

Bác sĩ đa 

khoa 

ĐM3 

(HĐNN05) 
  

Khoa Hồi sức cấp 

cứu 

Trung tâm Y 

tế Đắk Mil 

Trúng 

tuyển 

96 Vũ Trọng Thành  02/11/1992 Kinh 

034092027437, 

cấp ngày 

17/01/2022 

Đại học điều 

dưỡng 

ĐM4 

(HĐNN07) 
  

Khoa Hồi sức cấp 

cứu 

Trung tâm Y 

tế Đắk Mil 

Trúng 

tuyển 

97 Nguyễn Đồng Hới 19/11/1994 Kinh 

036094021197, 

cấp ngày 

09/5/2021 

Đại học điều 

dưỡng đa 

khoa  

ĐM5 

(HĐNN07) 
  

Khoa Ngoại tổng 

hợp 

Trung tâm Y 

tế Đắk Mil 

Trúng 

tuyển 

98 Phạm Thị Anh Thơ 09/10/1991 Kinh 

067191003244, 

cấp ngày 

28/12/2021 

Đại học điều 

dưỡng đa 

khoa  

ĐM5 

(HĐNN07) 
  

Khoa Ngoại tổng 

hợp 

Trung tâm Y 

tế Đắk Mil 

Trúng 

tuyển 

99 
Nguyễn Vương 

Hồng Nhung 
10/11/1995 Kinh 

067195004861, 

cấp ngày 

12/8/2021 

Bác sĩ đa 

khoa 

ĐM6 

(HĐNN05) 
  

Khoa Nội nhi 

nhiễm 

Trung tâm Y 

tế Đắk Mil 

Trúng 

tuyển 



15 

 

Stt Họ tên thí sinh Ngày sinh 
Dân 

tộc 
Số CMND/CCCD 

Trình độ 

chuyên môn 
Mã VTVL 

Đối tượng ưu 

tiên 
Vị trí dự tuyển 

Đơn vị dự 

tuyển 

Ghi 

chú 

100 Vy Thị Nga 23/06/1996 Nùng 

067196002269, 

cấp ngày 

02/5/2022 

Bác sĩ y học 

cổ truyền 

ĐM7 

(HĐNN05) 
là người DTTS 

Khoa YHCT và 

PHCN 

Trung tâm Y 

tế Đắk Mil 

Trúng 

tuyển 

101 
Trần Đình Châu 

Đan 

25/05/199

8 
Kinh 

067198005159, 

cấp ngày 

12/8/2021 

Dược sĩ đại 

học 

ĐM10 

(HĐNN15) 
  

Trạm Y tế Xã 

Đức Minh 

Trung tâm 

Y tế Đắk 

Mil 

Trúng 

tuyển 

102 Nguyễn Văn Đồng 06/9/1990 Kinh 

075090012894, 

cấp ngày 

05/6/2022 

Bác sĩ y học 

cổ truyền 

ĐM11 

(HĐNN12) 
  

Trạm Y tế Xã 

Đắk Gằn 

Trung tâm Y 

tế Đắk Mil 

Trúng 

tuyển 

103 Đinh Thể Yến Vy 
14/02/199

8 
Kinh 

067198005677, 

cấp ngày 

28/6/2021 

Dược sĩ đại 

học  

ĐM12 

(HĐNN15) 
  

Trạm Y tế Xã 

Đắk Gằn 

Trung tâm 

Y tế Đắk 

Mil 

Trúng 

tuyển 

104 
Nguyễn Thị  

Thạch Thảo 

29/08/199

8 
Kinh 

0671980002288, 

cấp ngày 

28/6/2021 

Cao đẳng 

dược 

ĐM13 

(HĐNN15) 
  

Trạm Y tế Xã 

Long Sơn 

Trung tâm 

Y tế Đắk 

Mil 

Trúng 

tuyển 

VII Trung tâm Y tế Cư Jút                 

105 
Nông Thị Thu 

Hằng 
12/8/1988 Tày 

004188013308, 

cấp ngày 

12/8/2021 

Cử nhân kế 

toán 

CJ1 

(HTPV02) 

là người 

DTTS 

Phòng Hành 

chính - Kế toán 

Trung tâm 

Y tế Cư Jút 
Trúng 

tuyển 



16 

 

Stt Họ tên thí sinh Ngày sinh 
Dân 

tộc 
Số CMND/CCCD 

Trình độ 

chuyên môn 
Mã VTVL 

Đối tượng ưu 

tiên 
Vị trí dự tuyển 

Đơn vị dự 

tuyển 

Ghi 

chú 

106 
Nguyễn Thị Thùy 

Dung 

17/01/198

5 
Kinh 

067185002964, 

cấp ngày 

27/12/2021 

Cử nhân kế 

toán 

CJ1 

(HTPV02) 
  

Phòng Hành 

chính - Kế toán 

Trung tâm 

Y tế Cư Jút 
Trúng 

tuyển 

107 Phan Thanh Thủy 27/6/1996 Kinh 

094196015095, 

cấp ngày 

27/12/2021 

Bác sĩ đa 

khoa 

CJ2 

(HĐNN05) 
  

Khoa Nội - Nhi - 

Nhiễm 

Trung tâm Y 

tế Cư Jút 

Trúng 

tuyển 

108 Phan Thị Phượng 16/10/1996 Tày 

0671906006559, 

cấp ngày 

10/8/2022 

Bác sĩ đa 

khoa 

CJ2 

(HĐNN05) 
là người DTTS 

Khoa Nội - Nhi - 

Nhiễm 

Trung tâm Y 

tế Cư Jút 

Trúng 

tuyển 

109 Nguyễn Thế Hiệp 29/6/1994 Kinh 

067094000391, 

cấp ngày 

16/4/2021 

Bác sĩ đa 

khoa 

CJ3 

(HĐNN05) 
  

Khoa Ngoại - 

CSSKSS 

Trung tâm Y 

tế Cư Jút 

Trúng 

tuyển 

110 Trần Kim Chi 16/09/1996 Nùng 

067196004203, 

cấp ngày 

23/8/2021 

Bác sĩ đa 

khoa 

CJ3 

(HĐNN05) 
là người DTTS 

Khoa Ngoại - 

CSSKSS 

Trung tâm Y 

tế Cư Jút 

Trúng 

tuyển 

111 Ngô Thanh Tuyền 06/5/1998   

067198004998, 

cấp ngày 

12/8/2021 

Bác sĩ đa 

khoa 

CJ4 

(HĐNN05) 
  

Khoa Khám - Cấp 

cứu - Liên chuyên 

khoa 

Trung tâm Y 

tế Cư Jút 

Trúng 

tuyển 

112 
Nguyễn Thị Minh 

Hằng 
22/12/1997 Kinh 

067197003841, 

cấp ngày 

02/10/2021 

Bác sĩ đa 

khoa 

CJ4 

(HĐNN05) 
  

Khoa Khám - Cấp 

cứu - Liên chuyên 

khoa 

Trung tâm Y 

tế Cư Jút 

Trúng 

tuyển 



17 

 

Stt Họ tên thí sinh Ngày sinh 
Dân 

tộc 
Số CMND/CCCD 

Trình độ 

chuyên môn 
Mã VTVL 

Đối tượng ưu 

tiên 
Vị trí dự tuyển 

Đơn vị dự 

tuyển 

Ghi 

chú 

113 H'Báo Knul 08/10/1992 M'Nông 

067192004640, 

cấp ngày 

27/12/2021 

Bác sĩ đa 

khoa 

CJ5 

(HĐNN12) 
là người DTTS 

Trạm Y tế xã Cư 

Knia 

Trung tâm Y 

tế Cư Jút 

Trúng 

tuyển 

114 Lương Thị Doanh 14/01/1991 Thái 

017191009710, 

cấp ngày 

12/8/2021 

Bác sĩ đa 

khoa 

CJ6 

(HĐNN12) 
là người DTTS  

Trạm Y tế xã Ea 

Pô 

Trung tâm Y 

tế Cư Jút 

Trúng 

tuyển 

VIII Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh             

115 Ngô Kiều Trang 20/5/1995 Kinh 

040195019694, 

cấp ngày 

16/02/2022 

Bác sĩ đa 

khoa 

CDC4 

(HĐNN04) 
  Khoa Dinh dưỡng 

Trung tâm 

Kiểm soát 

bệnh tật 

Trúng 

tuyển 

116 Châu Ngọc Tính 12/01/1996 Kinh 

052096006433, 

cấp ngày 

27/12/2021 

Bác sĩ y học 

dự phòng 

CDC1 

(HĐNN01) 
  

Khoa Phòng 

chống Bệnh 

truyền nhiễm  

Trung tâm 

Kiểm soát 

bệnh tật 

Trúng 

tuyển 

IX Bệnh viện đa khoa tỉnh                 

117 Nguyễn Thị Tâm 23/5/1991 Kinh 038191018122 

Cử nhân 

Luật Kinh 

tế 

BVT1 

(HTPV01) 
  Phòng TC HC 

Bệnh viện 

đa khoa 

tỉnh 

Trúng 

tuyển 

118 Trần Văn Hoàng 20/04/1988 Kinh 024088017184 
Bác sĩ y học 

cổ truyền 

BVT3 

(HTPV03) 
  

Phòng KHTB và 

VTTBYT  

Bệnh viện 

đa khoa tỉnh 

Trúng 

tuyển 

119 Phạm Văn Tín 05/9/1997 Kinh 067097002964 
Bác sĩ đa 

khoa 

BVT4 

(HĐNN01) 
  

Khóa Khám sức 

khỏe cán bộ 

Bệnh viện 

đa khoa tỉnh 

Trúng 

tuyển 



18 

 

Stt Họ tên thí sinh Ngày sinh 
Dân 

tộc 
Số CMND/CCCD 

Trình độ 

chuyên môn 
Mã VTVL 

Đối tượng ưu 

tiên 
Vị trí dự tuyển 

Đơn vị dự 

tuyển 

Ghi 

chú 

120 Trần Thị Linh  28/03/1990 Kinh 037190009994 
Cao đẳng 

điều dưỡng 

BVT6 

(HĐNN04) 
  Khoa Khám bệnh 

Bệnh viện 

đa khoa tỉnh 

Trúng 

tuyển 

121 
Nguyễn Ánh 

Nguyệt  
10/10/1997 Kinh 067197005136 

Bác sĩ đa 

khoa 

BVT7 

(HĐNN01) 
  

Khóa Hồi sức 

TCCĐ 

Bệnh viện 

đa khoa tỉnh 

Trúng 

tuyển 

122 
Nguyễn Trang 

Huyền 
06/11/1993 Kinh 044193009891 

Cao đẳng 

điều dưỡng 

đa khoa 

BVT8 

(HĐNN04) 
  

Khoa Hồi sức tích 

cực chống độc 

BVĐK tỉnh 

Bệnh viện 

đa khoa tỉnh 

Trúng 

tuyển 

123 Hồ Thị Trinh 08/04/1995 Kinh 066195007829 

Cao đẳng 

điều dưỡng 

đa khoa 

BVT8 

(HĐNN04) 
  

Khoa Hồi sức tích 

cực chống độc 

BVĐK tỉnh 

Bệnh viện 

đa khoa tỉnh 

Trúng 

tuyển 

124 Hà Thị Nguyệt 27/04/1992 Kinh 042192018749 

Cao đẳng 

điều dưỡng 

đa khoa 

BVT8 

(HĐNN04) 
  

Khoa Hồi sức tích 

cực chống độc 

BVĐK tỉnh 

Bệnh viện 

đa khoa tỉnh 

Trúng 

tuyển 

125 Trương Thị Thúy 02/7/1992 Kinh 066192016398 

Cao đẳng 

điều dưỡng 

đa khoa 

BVT8 

(HĐNN04) 
  

Khoa Hồi sức tích 

cực chống độc 

BVĐK tỉnh 

Bệnh viện 

đa khoa tỉnh 

Trúng 

tuyển 

126 Cao Thị Bích Dào  25/9/1997 Kinh 052197013852 

Đại học điều 

dưỡng đa 

khoa 

BVT8 

(HĐNN04) 
  

Khoa Hồi sức tích 

cực chống độc 

BVĐK tỉnh 

Bệnh viện 

đa khoa tỉnh 

Trúng 

tuyển 
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Stt Họ tên thí sinh Ngày sinh 
Dân 

tộc 
Số CMND/CCCD 

Trình độ 

chuyên môn 
Mã VTVL 

Đối tượng ưu 

tiên 
Vị trí dự tuyển 

Đơn vị dự 

tuyển 

Ghi 

chú 

127 Tạ Thị Thanh Phú 02/10/1997 Kinh 067197004323 
Bác sĩ đa 

khoa 

BVT9 

(HĐNN01) 
  

Khoa Nội Tổng 

hợp 

Bệnh viện 

đa khoa tỉnh 

Trúng 

tuyển 

128 
Nguyễn Thị Thảo 

Nguyên  
13/02/1997 Kinh 067197003595 

Bác sĩ đa 

khoa 

BVT9 

(HĐNN01) 
  

Khoa Nội Tổng 

hợp 

Bệnh viện 

đa khoa tỉnh 

Trúng 

tuyển 

129 
Dương Thị Thúy 

Nga 
22/11/1997 Kinh  067197006275 

Bác sĩ đa 

khoa 

BVT11 

(HĐNN01) 
  

Khoa Lão Tim 

Mạch BVT 

Bệnh viện 

đa khoa tỉnh 

Trúng 

tuyển 

130 Lê Thị Thanh Trà 18/05/1994 Kinh 042194006957 
Cao đẳng 

Điều dưỡng 

BVT12 

(HĐNN04) 
  

Khoa Lão Tim 

Mạch BVT 

Bệnh viện 

đa khoa tỉnh 

Trúng 

tuyển 

131 Hồ Thị Hòa 01/5/1989 Kinh 067189000460 
Cử nhân điều 

dưỡng 

BVT12 

(HĐNN04) 
  

Khoa Lão Tim 

Mạch BVT 

Bệnh viện 

đa khoa tỉnh 

Trúng 

tuyển 

132 Jang Y Chí 14/12/1997 
M 

Nông 
067097005343 

Cao đẳng 

Điều dưỡng 

BVT12 

(HĐNN04) 
là người DTTS 

Khoa Lão Tim 

Mạch BVT 

Bệnh viện 

đa khoa tỉnh 

Trúng 

tuyển 

133 
Nguyễn Hoàng 

Thiện 
28/02/1997 Kinh 067097002537 

Bác sĩ đa 

khoa 

BVT13 

(HĐNN01) 
  

Khoa Ngoại tổng 

hợp 

Bệnh viện 

đa khoa tỉnh 

Trúng 

tuyển 

134 Phạm Trọng Diễn 03/061998 Kinh 285675133 
Bác sĩ đa 

khoa 

BVT13 

(HĐNN01) 
  

Khoa Ngoại tổng 

hợp 

Bệnh viện 

đa khoa tỉnh 

Trúng 

tuyển 



20 

 

Stt Họ tên thí sinh Ngày sinh 
Dân 

tộc 
Số CMND/CCCD 

Trình độ 

chuyên môn 
Mã VTVL 

Đối tượng ưu 

tiên 
Vị trí dự tuyển 

Đơn vị dự 

tuyển 

Ghi 

chú 

135 Trần Thảo Nhi 09/8/2000 Kinh 0673000040525 
Cao đẳng 

điều dưỡng 

BVT14 

(HĐNN04) 
  

Khoa Ngoại tổng 

hợp 

Bệnh viện 

đa khoa tỉnh 

Trúng 

tuyển 

136 Trịnh Thị Ý Nhi 25/09/1997 Kinh 066197009822 
Đại học điều 

dưỡng 

BVT14 

(HĐNN04) 
  

Khoa Ngoại tổng 

hợp 

Bệnh viện 

đa khoa tỉnh 

Trúng 

tuyển 

137 Đoàn Minh Dũng 26/03/1997 Kinh 066097008677 
Bác sĩ đa 

khoa 

BVT15 

(HĐNN01) 
  

Khoa Chấn 

thương Bỏng 

BVT 

Bệnh viện 

đa khoa tỉnh 

Trúng 

tuyển 

138 Vũ Thành Nhân 08-08-97 Kinh 066097017748 
Bác sĩ đa 

khoa 

BVT15 

(HĐNN01) 
  

Khoa Chấn 

thương Bỏng 

BVT 

Bệnh viện 

đa khoa tỉnh 

Trúng 

tuyển 

139 Trần Lê Tấn 16/08/1996 Kinh 241448564 
Bác sĩ đa 

khoa 

BVT15 

(HĐNN01) 
  

Khoa Chấn 

thương Bỏng 

BVT 

Bệnh viện 

đa khoa tỉnh 

Trúng 

tuyển 

140 Võ Hoài  Nam  05/5/1998 Kinh 067098000173 
Bác sĩ đa 

khoa 

BVT15 

(HĐNN01) 
  

Khoa Chấn 

thương Bỏng 

BVT 

Bệnh viện 

đa khoa tỉnh 

Trúng 

tuyển 

141 Vương Chí Bảo 27/06/1997 Kinh 067097004512 
Bác sĩ đa 

khoa 

BVT15 

(HĐNN01) 
  

Khoa Chấn 

thương Bỏng 

BVT 

Bệnh viện 

đa khoa tỉnh 

Trúng 

tuyển 

142 
Nguyễn Thị Hương 

Trà 
05/5/1998 Kinh 042198001046 

đại học điều 

dưỡng đa 

khoa 

BVT16 

(HĐNN04) 
  

Khoa Chấn 

thương Bỏng 

BVT 

Bệnh viện 

đa khoa tỉnh 

Trúng 

tuyển 



21 

 

Stt Họ tên thí sinh Ngày sinh 
Dân 

tộc 
Số CMND/CCCD 

Trình độ 

chuyên môn 
Mã VTVL 

Đối tượng ưu 

tiên 
Vị trí dự tuyển 

Đơn vị dự 

tuyển 

Ghi 

chú 

143 H - Nhuôl 23/04/2000 
M 

Nông  
067300000559 

Cao đẳng 

điều dưỡng 

BVT16 

(HĐNN04) 
là người DTTS 

Khoa Chấn 

thương Bỏng 

BVT 

Bệnh viện 

đa khoa tỉnh 

Trúng 

tuyển 

144 Trần Thảo Vy 27/10/1997 Kinh 067197002415 
Cao đẳng 

điều dưỡng 

BVT18 

(HĐNN04) 
  

Khoa Truyền 

nhiễm 

Bệnh viện 

đa khoa tỉnh 

Trúng 

tuyển 

145 Đỗ Thị Thảo Vy 08/02/1998 Kinh  067198002889 
Bác sĩ đa 

khoa 

BVT19 

(HĐNN01) 
  

Khoa Phụ sản  

BVT 

Bệnh viện 

đa khoa tỉnh 

Trúng 

tuyển 

146 Vũ Văn Duy 08/12/1995 Kinh  36095008653 
Bác sĩ đa 

khoa 

BVT19 

(HĐNN01) 
  

Khoa pHụ sản  

BVT 

Bệnh viện 

đa khoa tỉnh 

Trúng 

tuyển 

147 
Nguyễn Thị Quỳnh 

Trang 
20/10/1995 Kinh 067195003305 

đại học điều 

dưỡng 

BVT20 

(HĐNN04) 
  

Khoa Phẫu thuật 

GMHS 

Bệnh viện 

đa khoa tỉnh 

Trúng 

tuyển 

148 Trần Thị Bích  Mận 20/8/1991 Kinh 052191001516 

Đại học điều 

dưỡng gây 

mê hồi sức 

BVT20 

(HĐNN04) 
  

Khoa Phẫu thuật 

GMHS 

Bệnh viện 

đa khoa tỉnh 

Trúng 

tuyển 

149 
Huỳnh Thị Thiên 

Trang 
07/01/1997 Kinh 066197020905 

Bác sĩ đa 

khoa 

BVT21 

(HĐNN01) 
  

Khoa Tai Mũi 

Họng BVT 

Bệnh viện 

đa khoa tỉnh 

Trúng 

tuyển 

150 
Tăng Thị Huyền 

Trang 
02/3/1997 Kinh 067197002683 

Bác sĩ đa 

khoa 

BVT21 

(HĐNN01) 
  

Khoa Tai Mũi 

Họng BVT 

Bệnh viện 

đa khoa tỉnh 

Trúng 

tuyển 



22 

 

Stt Họ tên thí sinh Ngày sinh 
Dân 

tộc 
Số CMND/CCCD 

Trình độ 

chuyên môn 
Mã VTVL 

Đối tượng ưu 

tiên 
Vị trí dự tuyển 

Đơn vị dự 

tuyển 

Ghi 

chú 

151 Trần Xuân Hậu  16/10/1995 Kinh 067095000133 
Bác sĩ y học 

cổ truyền 

BVT22 

(HĐNN01) 
  

Khoa Y học cổ 

tuyền 

Bệnh viện 

đa khoa tỉnh 

Trúng 

tuyển 

152 Trần Thị Thu Hà 11/9/1996 Kinh 070196008623 
Bác sĩ đa 

khoa 

BVT23 

(HNN01) 
  

Khoa Xét Nghiệm 

BVT 

Bệnh viện 

đa khoa tỉnh 

Trúng 

tuyển 

153 Trần Thị Yến 03/9/1998 Kinh 042198000101 
Bác sĩ đa 

khoa 

BVT23 

(HĐNN01) 
  

Khoa Xét Nghiệm 

BVT 

Bệnh viện 

đa khoa tỉnh 

Trúng 

tuyển 

154 Hoàng Thị Giang 16/6/1997 Tày 067197000428 

Đại học Kỹ 

thuật xét 

nghiệm y học  

BVT24 

(HĐNN06) 

Là người 

DTTS 
Khoa Xét nghiệm 

Bệnh viện 

đa khoa tỉnh 

Trúng 

tuyển 

155 Lê Thị Thảo  13/02/1997 Kinh  0671970066316 
Bác sĩ đa 

khoa 

BVT25 

(HĐNN01) 
  

Khoa Chẩn đoán 

hình ảnh 

Bệnh viện 

đa khoa tỉnh 

Trúng 

tuyển 

156 
Bùi  Thị Ngọc 

Sương 
28/8/1998 Kinh  067198000252 

Bác sĩ đa 

khoa 

BVT25 

(HĐNN01) 
  

Khoa Chẩn đoán 

hình ảnh 

Bệnh viện 

đa khoa tỉnh 

Trúng 

tuyển 
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